
 

 

DANH SÁCH 

Học sinh trúng tuyển bổ sung lần 3 vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng năm học 2025 - 2026 

Khóa ngày 03 tháng 6 năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
  

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ngày sinh 

Địa chỉ thường trú 

(trước 01/7/2025) 
Huyện cũ 

Tổng 

điểm 

cộng 

Điểm 

Toán 

Điểm 

Ngữ 

văn 

Điểm 

Tiếng 

Anh 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Đối 

tượng 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

1 22.344 MÔNG THÙY DUNG Nữ Nùng 16/10/2010 
Quốc Dân - Phúc Sen  

- Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 1.00 8.25 8.25 6.25 23.75 Đ1 

 

2 13.343 PHAN NHẬT HÙNG Nam Tày 02/08/2010 
Nà Diểu - Nam Tuấn  

- Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 1.00 8.50 7.00 7.50 24.00 CT 

 

3 13.359 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ Tày 11/02/2010 
Xóm 4 Bế Triều - Nước Hai  

- Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 1.00 6.75 8.00 8.25 24.00 CT 

 

4 09.489 LÊ NGỌC TRÂN Nữ Tày 17/09/2010 
Minh Loan - Nước Hai  

- Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 1.00 7.50 7.25 8.00 23.75 CT 

 

5 09.458 NÔNG HOÀNG ANH THƠ Nữ Tày 29/04/2010 
Nà Ý - Cao Chương  

- Trùng Khánh - Cao Bằng 
Trùng Khánh 1.00 8.25 5.25 9.25 23.75 CT 

 

6 22.360 TRIỆU THU HOÀI Nữ Nùng 29/01/2010 
Xuân Yên B - Cai Bộ  

- Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 1.00 6.50 8.50 7.50 23.50 CT 

Đạt giải nhì học sinh 

giỏi cấp tỉnh 
 
Danh sách gồm 06 học sinh./. 
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